
UỶ BAN NHÂN  DÂN 

HUYỆN SƠN DƢƠNG 

 

Số:             /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Sơn Dương, ngày           tháng 8 năm 2019 

KẾ HOẠCH 

Tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ Thu Đông năm 2019 

trên địa bàn huyện Sơn Dƣơng  

 

Căn cứ Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về 

cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị 

thiên tai, dịch bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT, Quy định về phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn;  

Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 8/01/2019 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang về phòng, chống dịch bệnh động vật, thuỷ sản năm 2019 trên  địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang;  

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 1300/SNN-

CNTY ngày 13/8/2019 về việc triển khai tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm 

vụ Thu Đông năm 2019; 

Th c hiện các Kế hoạch của UBND huyện số: 18/KH-UBND ngày 

10/01/2019 về phòng, chống dịch bệnh động vật, thuỷ sản năm 2019 trên địa 

bàn huyện Sơn Dương: số 113/KH-UBND ngày 28/3/2019 của UBND huyện về 

phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện; 

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ đàn gia súc, gia  cầm, giảm 

thiệt hại trong chăn nuôi, Uỷ ban nhân dân huyện Sơn Dương xây d ng Kế 

hoạch triển khai tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ Thu- Đông năm 2019 

trên địa bàn huyện với nội dung như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu  

1  Mục đích 

- Tăng cư ng công tác chỉ đạo và s  phối hợp giữa các cấp, các ngành trong 

việc tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm  

- Tạo mi n dịch chủ động, đảm bảo cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn 

huyện phát triển  n định  

- Nâng cao nhận thức cho ngư i chăn nuôi, cán bộ chính quyền các cấp, các 

ngành c  liên quan về công tác phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi  

2  Yêu cầu 

- Việc tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm là nhiệm vụ trọng tâm 

khẩn trương của các cấp, các ngành và trách nhiệm của toàn dân, huy động toàn 

dân hưởng ứng, th c hiện tiêm phòng  
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- T  chức “Tháng cao điểm” th c hiện tiêm phòng để tập trung chỉ đạo, đôn 

đốc và triển khai th c hiện công tác tiêm phòng đạt hiệu quả cao nhất  

- Tuyên truyền, vận động ngư i chăn nuôi chấp hành các quy định về 

phòng, chống dịch bệnh và ý nghĩa của việc tiêm phòng để ngư i chăn nuôi chủ 

động th c hiện tiêm phòng cho gia súc, gia cầm  

- Tiêm phòng đúng chủng loại vắc xin, đúng đối tượng gia súc, gia cầm, 

đảm bảo kỹ thuật và an toàn cho ngư i tr c tiếp tham gia  

- Tập trung chỉ đạo tiêm phòng đúng th i gian, đảm bảo đáp ứng mi n dịch, 

an toàn cho vật nuôi  

- Tỷ lệ tiêm phòng các loại vắc xin phải đạt theo kế hoạch đã xây d ng  

- Th c hiện thanh quyết toán vắc xin và tiền công theo đúng th c tế và các 

quy định của nhà nước và của tỉnh  

II. Nội dung 

1. Phạm vi tiêm phòng: Các t  chức, hộ gia đình, cá nhân chăn nuôi gia 

súc, gia cầm trên địa bàn huyện  

2. Đối tượng tiêm phòng: Toàn bộ đàn gia súc, gia cầm hiện c  thuộc diện phải 

tiêm phòng vắc xin trên địa bàn huyện thuộc đối tượng c  khả năng nhi m bệnh. 

3  Th i gian tiêm phòng: T  ngày 15/9 đến 15/10  T  chức “Tháng cao 

điểm” tiêm phòng để tập trung chỉ đạo, đôn đốc và triển khai th c hiện công tác 

tiêm phòng đạt hiệu quả cao nhất  Th c hiện việc tiêm phòng b  sung thư ng 

xuyên cho những gia súc, gia cầm chưa được tiêm chính vụ và mới nhập đàn, 

đến tu i tiêm phòng  

4. L c lượng tham gia tiêm phòng 

- Lược lượng tham gia tuyên truyền, vận động ngư i dân th c hiện tiêm 

phòng: Chính quyền, các t  chức chính trị xã hội tại xã, thôn, t  dân phố    t 

tr n t  qu  ,  oàn    n  n  n,       ng   n,       u     n   n    ). 

- L c lượng tham gia chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, t  chức tiêm phòng: 

Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, UBND 

các xã, thị trấn  

- L c lượng tr c tiếp tiêm phòng: S  dụng l c lượng tại chỗ, UBND các 

xã, thị trấn trưng tập những ngư i c  chuyên môn và c  chứng chỉ hành nghề thú 

y trên địa bàn tham gia vào công tác tiêm phòng  Mỗi xã, thị trấn thành lập 1-2 

đội  t   tiêm phòng, mỗi đội  t   c  t  3-5 ngư i  

5.  Tiêm phòng cho vật nuôi   

5.1  Các bệnh phải tiêm phòng bắt buộc 

Tiêm phòng bắt buộc các loại vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm 

khoẻ mạnh, đạt tỷ lệ 100% số gia súc, gia cầm trong diện phải tiêm phòng   

- Đàn trâu, bò: Tiêm phòng bệnh Lở mồm long m ng và bệnh Tụ huyết trùng  

- Đàn lợn: Tiêm phòng bệnh dịch tả, bệnh Tụ huyết trùng  Lợn nái, lợn đ c 

giống tiêm phòng bệnh Lở mồm long m ng  
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- Đàn dê: Tiêm phòng bệnh Lở mồm long m ng  

- Đàn gia cầm: Tiêm phòng bệnh Niu cát xơn, Tụ huyết trùng, cúm gia cầm, 

đàn vịt tiêm vắc xin phòng bệnh dịch tả   

- Đàn ch , m o: Tiêm vắc xin phòng bệnh dại  

5.2. Các bệnh không thuộc diện phải tiêm phòng bắt buộc như: bệnh l p 

tô, bệnh ph  thương hàn, bệnh phù đầu    khuyến khích ngư i chăn nuôi t  th c 

hiện tiêm phòng, các xã c  nhu cầu vắc xin chủ động đăng ký số lượng với 

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện  

6. Cơ chế, chính sách hỗ trợ tiêm phòng: 

- Về vắc xin: Ngân sách tỉnh hỗ trợ tiền mua vắc xin tiêm phòng bệnh Tụ 

huyết trùng trâu, bò, lợn, bệnh Niu cát sơn ở gà  vắ  x n   u  át sơn và vắ  x n L  

xô ta , bệnh dịch tả vịt cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn các thôn đ c biệt kh  

khăn, xã khu v c II, xã khu v c III. 

- Tiền công tiêm phòng: Chủ vật nuôi c  trách nhiệm trả tiền mua vắc xin 

(   ng  ư      t  ng n sá  ), tiền công tiêm phòng cho ngư i tr c tiếp đi tiêm 

phòng  Mức thu th c hiện theo quy định tại Thông tư 283/2016/TT-BTC ngày 

14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và s  dụng phí, 

lệ phí trong công tác thú y 

- Đối với các loại vắc xin không được hỗ trợ: Th c hiện giá bán các loại vắc 

xin cho chủ vật nuôi thống nhất trong toàn tỉnh Tuyên Quang  

III. Tổ chức thực hiện 

1. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật cấp xã; xây 

d ng kế hoạch và lịch tiêm phòng chi tiết đến t ng thôn, x m, t  dân phố; 

chuẩn bị đủ l c lượng tham gia tiêm phòng; t  chức th c hiện tiêm phòng các 

loại vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đạt tỷ lệ quy định  

- T  chức tuyên truyền sâu, rộng và cụ thể các cơ chế chính sách của tỉnh 

trong công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm; các quy định về trách nhiệm 

của chủ vật nuôi và biện pháp x  lý vi phạm hành chính trong lĩnh v c thú y tới 

toàn thể nhân dân trên địa bàn  

- Phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo tr c tiếp 

chỉ đạo triển khai, kiểm tra và đôn đốc th c hiện tiêm phòng, quản lý, s  dụng 

vắc xin theo đúng quy định, hoàn thành kế hoạch tiêm phòng được giao, tr c 

tiếp tham mưu, đề xuất và x  lý các tình huống phát sinh trong tiêm phòng. 

- Chỉ đạo các Trưởng thôn, t  dân phố t  chức họp nhân dân quán triệt 

Kế hoạch tiêm phòng của UBND cấp huyện, xã, lịch tiêm phòng, tuyên truyền 

cho nhân dân trong thôn, t  dân phố về trách nhiệm của chủ vật nuôi trong việc 

phòng chống dịch bệnh và các loại bệnh phải tiêm phòng bắt buộc, cơ chế hỗ 

trợ của tỉnh trong tiêm phòng và vận động chủ vật nuôi ký cam kết th c hiện 

tiêm phòng, kết thúc vụ tiêm phòng công khai kết quả tại thôn, t  dân phố để 

nhân dân kiểm tra, giám sát kết quả th c hiện   



 4 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn c  trách nhiệm quản lý việc s  

dụng vắc xin và xác nhận kết quả tiêm phòng trên địa bàn xã, thị trấn  

- X  lý kiên quyết các hộ chăn nuôi không chấp hành việc tiêm phòng 

vắc xin bắt buộc cho đàn gia súc, gia cầm thuộc diện tiêm phòng  Đối với các 

hộ chăn nuôi không chấp hành việc tiêm phòng bắt buộc cho đàn gia súc, gia 

cầm của mình sẽ không được hưởng hỗ trợ t  ngân sách Nhà nước khi c  dịch 

xảy ra theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của 

Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản 

xuất vùng bị thiên tai, dịch bệnh. 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND 

huyện về kết quả tiêm phòng, quản lý và s  dụng các loại vắc xin trên địa bàn; 

t ng hợp báo cáo kết quả tiêm phòng về UBND huyện (qu   rung t m  ị   vụ 

n ng ng  ệp  uyện t ng   p) 10 ngày một lần bắt đầu t  ngày 18/9/2019. 

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện  

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn trong việc t  chức tiêm 

phòng; ph  biến quán triệt Luật Thú y  Hướng dẫn kỹ thuật, x  lý các tình 

huống xẩy ra trong và sau khi tiêm phòng  

- Chuẩn bị đầy đủ các loại vắc xin để cung ứng cho các xã, thị trấn đảm 

bảo đáp ứng đầy đủ cho công tác tiêm phòng  Phân công cán bộ phụ trách địa 

bàn cụ thể tr c tiếp hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và phối hợp với UBND các 

xã, thị trấn t  chức triển khai th c hiện tiêm phòng đảm bảo đúng kế hoạch   

- Tham mưu kịp th i cho UBND huyện x  lý triệt để những hành vi vi 

phạm Luật Thú y và Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT quy định về phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn. 

- Tăng cư ng kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thuốc thú y phải 

c  nguồn gốc rõ ràng, bảo quản vắc xin đảm bảo theo quy định; hướng dẫn, 

kiểm tra kỹ thuật tiêm phòng, việc giao nhận, bảo quản, s  dụng vắc xin đảm 

bảo chất lượng, hiệu quả  Chịu trách nhiệm về chất lượng vắc xin; theo dõi, x  

lý kịp th i các trư ng hợp phát dịch sau khi tiêm; các tình huống phản ứng vắc 

xin trong quá trình tiêm phòng; phối hợp với UBND các xã, thị trấn kiểm tra, 

ký biên bản xác nhận kết quả tiêm phòng, biên bản tiêu huỷ vắc xin  n u  ó), ký 

cam kết về kết quả s  dụng vắc xin tiêm phòng  

- Phân công cán bộ tham mưu cho UBND các xã, thị trấn triển khai th c 

hiện Kế hoạch tiêm phòng; tuyên truyền, vận động nhân dân th c hiện việc 

tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ Thu- Đông năm 2019 đạt hiệu quả, 

triển khai kế hoạch tiêm phòng, kiểm tra, đôn đốc đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu 

kế hoạch được giao  

- T ng hợp, báo cáo tiến độ tiêm phòng bằng văn bản về UBND huyện 

 qu  p òng   ng ng  ệp và P     uyện t ng   p) 10 ngày một lần bắt đầu t  

ngày 20/9/2019.  Kết thúc vụ tiêm phòng t ng hợp kết quả tiêm phòng và thanh 

quyết toán vắc xin theo quy định  

3. Đề nghị Hội Nông dân huyện chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn 

phối hợp với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh các xã, thị trấn truyên truyền, 
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vận động hội viên nông dân chấp hành nghiêm việc phòng, chống dịch bệnh 

cho gia súc, gia cầm bằng vắc xin phòng bệnh đạt 100% t ng đàn gia súc, gia 

cầm trong diện phải tiêm phòng  

4. Các cơ quan phụ trách xã, thị trấn căn cứ địa bàn được phân công phụ 

trách, th c hiện kiểm tra, đôn đốc UBND xã, thị trấn th c hiện Kế hoạch tiêm 

phòng theo đúng quy định; kịp th i báo cáo những kh  khăn vướng mắc tại cơ sở 

được giao phụ trách về UBND huyện theo quy định  

5. Thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm huyện 

( ư     ện toàn t eo Quy t  ịn  s  77/QĐ-UB D ngày 27/3/2019  ủ  UB D 

 uyện) theo địa bàn được phân công, phụ trách tr c tiếp kiểm tra, đôn đốc việc t  

chức th c hiện công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm; tham mưu đề xuất 

các giải pháp về t  chức th c hiện, kịp th i giải quyết các vấn đề kh  khăn, vướng 

mắc liên quan đến việc t  chức th c hiện tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm trên 

địa bàn huyện  Chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành các công việc của Ban chỉ đạo, t ng 

hợp báo cáo các kết quả th c hiện đúng th i gian quy định  

6. Phòng Tài chính- Kế hoạch hướng dẫn UBND các xã, thị trấn lập hồ sơ 

đề nghị hỗ trợ và thẩm định, trình UBND huyện kinh phí hỗ trợ rủi ro trong quá 

trình tiêm phòng theo quy định  

7. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện: Th c hiện chức năng quản lý nhà 

nước về lĩnh v c Thú y; kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn 

t  chức th c hiện tiêm phòng theo đúng kế hoạch; t ng hợp kết quả tiêm phòng 

báo cáo UBND huyện theo quy định.  

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, nghiêm túc t  chức th c hiện /  
 

  

Nơi nhận:    
- T Tr c Huyện uỷ, HĐND huyện  B/cáo); 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh  P/hợp ; 

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện; 

- PCT UBND huyện Hà Quang Chúc; 

- Chánh, ph  VP UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- BCĐ phòng chống dịch bệnh GSGC; 

- Phòng NN và PTNT huyện; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch;                        T/hiện ; 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; 

- Chuyên viên TH  NLN; 

- Lưu VT  Đann      b. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Quang Chúc 
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